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I. TRẮC NGHIỆM (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Chiều dòng điện là chiều từ………………..qua…………..và………………tới của nguồn điện
A. Cực dương, dẫn dây, cực âm, thiết bị điện
B. Cực dương, dẫn dây, thiết bị điện, cực âm
C. Cựa âm, dẫn dây, thiết bị điện. cực dương
D. Cực âm, thiết bị điện, dẫn dây, cực dương
Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Chiều dòng điện là chiều từ………………..qua…………..và………………tới của nguồn điện
A. Cực dương, dẫn dây, cực âm, thiết bị điện
B. Cực dương, dẫn dây, thiết bị điện, cực âm
C. Cựa âm, dẫn dây, thiết bị điện. cực dương
D. Cực âm, thiết bị điện, dẫn dây, cực dương
Câu 3: Chất dẫn điện là chất……..dòng điện đi qua, chất cách điện là chất………….dòng điện đi qua
A. Không cho, không cho                  B. Cho, không cho
C. Cho, cho                                        D. Không cho, cho
Câu 4: Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?
A. Gỗ                  B. Thủy tinh                  C. Nhựa                  D. Kim loại
Câu 5: Vật liệu nào sau đây là chất cách điện?
A. Gỗ                 B. Đồng                          C. Sắt                      D. Nhôm
Câu 6: Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:
A. Phần vỏ nhựa của dây                          B. Phần đầu của đoạn dây
C. Phần cuối của đoạn dây                       D. Phần lõi của dây
Câu 7: Hiện nay, trong các thiết bị điện dùng trong gia đình, chất cách điện được dùng nhiều nhất là loại vật liệu nào?
A. Gỗ                B. Sứ                              C. Nhựa                   D. Cao su
Câu 8: Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:
A. Cách điện                                           B. Dẫn điện
C. Bảo vệ lõi đồng không bị đứt            D. Cả A và C đều đúng
Câu 9: Vì sao các lõi dây điện thường làm bằng đồng:
A. Vì đồng dễ kéo sợi, dễ uốn và dễ dát mỏng
B. Vì đồng dẫn điện tốt
C. Vì đồng là vật liệu khá phổ biến giá không quá mắc so với vật liệu dẫn điện tốt khác
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế nhựa. Làm như vậy để:
A. Không tiếp xúc với mặt đất                      B. Tránh bị điện giật
C. Không cho dòng điện đi qua người          D. Cả ba câu đều đúng
Câu 11: Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng
A. Electron                        B. Ion âm              C. Điện tích        D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 12: Chọn câu sai
A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện
B. Nguồn điện tạo ra dòng điện
C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
D. Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh
Câu 13: Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
A. Một mảnh nilông đã được cọ xát
B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn
C. Đồng hồ dùng pin đang chạy
D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào
Câu 14: Chọn câu sai
A. Khi cọ xát hai vật với nhau thì cả hai vật đều bị nhiễm điện
B. Sau khi cọ xát với nhau thì hai vật mang điện tích trái dấu nhau
C. Khi cọ xát hhai vật với nhau thì có sự dịch chuyển của các electron từ vật này sang vật kia
D. Khi cọ xát hai vật với nhau, có sự dịch chuyển của hạt mang điện dương từ vật này sang vật kia
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Khi đưa một cây thước nhựa lại gần một sợi tóc
A. Cây thước hút sợi tóc
B. Cây thước đẩy sợi tóc
C. Cây thước sau khi cọ xát vào mảnh vải khô sẽ hút sợi tóc
D. Cây thước sau khi cọ xát vào mảnh vải khô sẽ đẩy sợi tóc ra xa
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.
1. Chất cách điện                      a) là do điện tích dịch chuyển có hướng
2. Dòng điện                              b) cho các điện tích dịch chuyển có hướng
3. Chất dẫn điện                        c) không cho các điện tích dịch chuyển có hướng.
4. Dòng điện trong kim loại        d) là do các nguyên tử dịch chuyển có hướng
Câu 2: Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện không và nhiễm điện dương hay âm?
